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ENGLISH FOR FAMILY 3 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 3” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

TÊN BÀI 

 

TỪ VỰNG 

(VOCABULARY) 

NGỮ PHÁP 

(GRAMMAR) 

PHÁT ÂM 

(PHONICS) 

 BÀI HỌC 

(LESSON) 

 

GHI CHÚ 

MY FRIENDS AND I 

UNIT 1  

Hello  

 

1. Chủ đề nói lời 

chào và tạm biệt 

2. Chủ đề hỏi 

thăm sức khỏe 

1. Nói lời chào 

khi lần đầu gặp 

mặt 

2. Hỏi thăm sức 

khỏe 

1. Phát âm 

chữ ‘’b‘’ 

(bye) 

2. Phát âm 

chữ ''h‘’ 

(hello) 

1. Cách chào nhau khi 

lần đầu gặp mặt. 

2. Cách hỏi thăm sức 

khỏe và chào tạm biệt. 

3. Cách phát âm “b - 

bye” và  “h - hello” 

 

UNIT 2  

What's your 

name?  

 

1. Chủ đề hỏi - 

đánh vần tên 

1. Hỏi tên 

người đang nói 

chuyện và cách 

trả lời 

2. Hỏi cách 

đánh vần tên 

và cách trả lời 

1. Phát âm 

chữ ''m‘’ 

2. Phát âm 

chữ ''p'' 

1. Hỏi tên người đang 

nói chuyện và cách trả 

lời 

2. Hỏi cách đánh vần 

tên và cách trả lời 

3. Cách phát âm “m - 

Mai” và  “p - Peter” 

 

UNIT 3  

This is 

Tony  

Chủ đề giới thiệu 

bạn bè 

1. Giới thiệu 

một người bạn 

mới 

1. Phát âm 

chữ ''t''  

2. Phát âm 

chữ ''y'' 

1. Giới thiệu một người 

bạn mới 

2. Hỏi và trả lời về một 

người bạn mới 
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2. Hỏi và trả lời 

về một người 

bạn mới 

3. Cách phát âm “t” và  

“y” 

UNIT 4  

How old are 

you?  

 

1. Chủ đề hỏi 

tuổi 

2. Các số đếm từ 

1 đến 5 

3. Các số đếm từ 

6 đến 10 

1. Cách hỏi tên 

một ai đó và 

cách trả lời 

2. Cách hỏi tuổi 

người đang nói 

chuyện và cách 

trả lời 

3. Cách hỏi tuổi 

một ai đó và 

cách trả lời 

1. Phát âm 

chữ ''f'' 

2. Phát âm 

chữ ''s'' 

1. Cách hỏi tên một ai 

đó và cách trả lời 

2. Cách hỏi tuổi người 

đang nói chuyện và 

cách trả lời 

3. Cách phát âm “f - 

five” và  “s - six” 

 

UNIT 5  

Are they 

your 

friends?  

 

Chủ đề bạn bè 1. Cách hỏi về 

một người bạn 

và cách trả lời 

2. Cách hỏi về 

những người 

bạn và cách trả 

lời 

1. Phát âm 

chữ ‘’a‘’ 

2. Phát âm 

chữ ‘’e'' 

1. Hỏi về một người 

bạn và cách trả lời 

2. Hỏi về những người 

bạn và cách trả lời 

3. Cách phát âm “a- 

that” và  “e - yes” 

 

REVIEW 1 

Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức ngữ 

pháp đã học. 

Tổng hợp 

cách phát 

âm các âm 

đã học 

Luyện tập và game 

 

MY SCHOOL AND I 
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UNIT 6  

Stand up!   

 

Chủ đề lời chỉ 

dẫn trong lớp 

học 

1. Cách đưa ra 

lời chỉ dẫn và 

cách hồi đáp 

2. Cách đưa ra 

lời xin phép và 

cách hồi đáp 

1. Phát âm 

chữ ‘’c‘’  

2. Phát âm 

chữ ‘’d‘’  

1. Cách đưa ra lời chỉ 

dẫn và cách hồi đáp 

2. Cách đưa ra lời xin 

phép và cách hồi đáp 

3. Cách phát âm “c - 

come” và  “d - down” 

 

UNIT 7 

That's my 

school. 

 

1. Chủ đề đồ vật 

trong trường học 

2. Chủ đề các 

tính từ miêu tả 

trường học 

1. Cách giới 

thiệu về trường 

học 

2. Cách hỏi về 

đặc điểm của 

đồ vật trong 

trường học và 

cách trả lời 

1. Phát âm 

chữ ‘’l‘’ 

2. Phát âm 

chữ ‘’g'' 

1. Giới thiệu về trường 

học 

2. Hỏi về đặc điểm của 

đồ vật trong trường học 

và cách trả lời 

3. Cách phát âm “g - 

Gym” và  “l - Look” 

 

UNIT 8  

This is my 

pen.  

Chủ đề các đồ 

dùng học tập 

1. Cách giới 

thiệu một đồ 

dùng học tập 

2. Cách giới 

thiệu nhiều đồ 

dùng học tập 

1. Phát âm 

chữ ‘’r''  

2. Phát âm 

chữ ‘’th'' 

1. Giới thiệu một đồ 

dùng học tập 

2. Giới thiệu nhiều đồ 

dùng học tập 

Cách phát âm “r - Rule” 

và  “th – These” 

 

UNIT 9  

What color  

is it? 

 

1. Chủ đề các 

màu sắc 

2. Chủ đề cơ sở 

vật chất trong 

trường học 

1. Cách hỏi về 

đồ dùng học 

tập và cách trả 

lời 

2. Cách hỏi 

màu sắc của 

1. Phát âm 

chữ ‘’i'' 

2. Phát âm 

chữ ‘’o'' 

1. Hỏi về đồ dùng học 

tập và cách trả lời 

2. Hỏi màu sắc của các 

đồ dùng học tập và 

cách trả lời 
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các đồ dùng 

học tập và cách 

trả lời 

3. Cách phát âm “i - It” 

và  “o - Orange” 

UNIT 10 

What do 

you do at 

break time? 

 

Chủ đề các hoạt 

động giờ giải lao 

1. Cách hỏi về 

các hoạt động 

giờ giải lao và 

cách trả lời 

2. Cách hỏi về 

hoạt động yêu 

thích và cách 

trả lời 

1. Phát âm 

chữ ‘’bl‘’ 

2. Phát âm 

chữ ‘’sk'' 

1. Hỏi về các hoạt động 

giờ giải lao và cách trả 

lời 

2. Hỏi về hoạt động yêu 

thích và cách trả lời 

3. Cách phát âm “bl- 

bling” và  “sk - skating” 

 

REVIEW 2 

Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức đã 

học. 

Tổng hợp 

cách phát 

âm các âm 

đã học 

Luyện tập và game 

 

MY FAMILY AND I 

 UNIT 11 

This is my 

family. 

 

Chủ đề các 

thành viên trong 

gia đình 

1. Cách hỏi về 

thành viên 

trong gia đình 

và cách trả lời 

2. Các số đếm 

từ 11 đến 100 

3. Cách hỏi tuổi 

các thành viên 

trong gia đình 

1. Phát âm 

chữ ‘’br‘’  

2. Phát âm 

chữ ‘’gr‘’  

1. Hỏi về thành viên 

trong gia đình và cách 

trả lời 

2. Cách hỏi tuổi các 

thành viên trong gia 

đình và cách trả lời. 

3. Cách phát âm “br - 

brother” và  “gr - 

grandmother” 
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UNIT 12  

This is my 

house. 

 

1. Chủ đề các 

phòng trong ngôi 

nhà 

2. Chủ đề các bộ 

phận của ngôi 

nhà 

1. Cách giới 

thiệu về các bộ 

phận của ngôi 

nhà 

2. Cách hỏi về 

sự tồn tại một 

bộ phận của 

ngôi nhà 

1. Phát âm 

chữ ‘’ch‘’ 

2. Phát âm 

chữ ‘’th'' 

1. Giới thiệu về các bộ 

phận của ngôi nhà 

2. Hỏi về sự tồn tại một 

bộ phận của ngôi nhà 

3. Cách phát âm “ch - 

Chicken” và  “th - 

Bathroom” 

 

UNIT 13  

Where's my 

book? 

 

1. Chủ đề các đồ 

vật trong nhà 

2. Chủ đề vị trí 

của các đồ vật 

trong nhà 

1. Cách hỏi vị 

trí của một đồ 

vật trong nhà 

và cách trả lời 

2. Cách hỏi vị 

trí của nhiều đồ 

vật trong nhà 

và cách trả lời 

1. Phát âm 

chữ ‘’ch''  

2. Phát âm 

chữ ‘’wh'' 

1. Hỏi vị trí của một đồ 

vật trong nhà và cách 

trả lời 

2. Hỏi vị trí của nhiều 

đồ vật trong nhà và 

cách trả lời 

3. Cách phát âm “r – 

chair” và  “wh – Where” 

 

UNIT 14  

Are there 

any posters 

in the 

room? 

 

Chủ đề các đồ 

vật trong phòng 

1. Hỏi về sự tồn 

tại của các đồ 

vật trong phòng 

2. Hỏi về số 

lượng các đồ 

vật trong phòng 

1. Phát âm 

chữ ‘’ a'' 

2. Phát âm 

chữ ‘’u'' 

1. Hỏi về sự tồn tại của 

các đồ vật trong phòng 

2. Hỏi về số lượng các 

đồ vật trong phòng 

3. Cách phát âm “a - 

fan” và  “u -cup” 

 

UNIT 15  

Do you 

have any 

toys? 

 

Chủ đề các đồ 

chơi 

1. Hỏi xem bạn 

có món đồ chơi 

nào không 

2. Hỏi xem ai 

đó có món đồ 

chơi nào không 

1. Phát âm 

chữ ‘’pl‘’ 

2. Phát âm 

chữ ‘’sh'' 

1. Hỏi xem bạn có món 

đồ chơi nào không 

2. Hỏi xem ai đó có 

món đồ chơi nào không 

3. Cách phát âm “pl- 

plane” và  “sh - ship” 
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REVIEW 3 

Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức đã 

học. 

Tổng hợp 

cách phát 

âm các âm 

đã học 

Luyện tập và game 

 

WORLD AROUND ME 

 UNIT 16  

Do you 

have any 

pets? 

 

Chủ đề các vật 

nuôi trong nhà 

1. Hỏi xem bạn 

có thú cưng 

nào không 

2. Hỏi vị trí 

những con thú 

cưng 

1. Phát âm 

chữ ‘’o‘’  

2. Phát âm 

chữ ‘’o‘’ tiếp 

theo  

1. Hỏi xem bạn có thú 

cưng nào không 

2. Hỏi vị trí những con 

thú cưng 

3. Cách phát âm “o - 

dog” và  “o – parrot” 

 

UNIT 17  

What toys 

do you like? 

 

Chủ đề đồ chơi 
1. Hỏi bạn thích 

đồ chơi nào 

2. Hỏi số lượng 

vật nuôi 

1. Phát âm 

chữ ‘’i‘’ 

2. Phát âm 

chữ ‘’i_e'' 

1. Hỏi bạn thích đồ chơi 

nào 

2. Hỏi số lượng vật nuôi 

3. Cách phát âm “i - 

ship” và  “i_e - kite” 

 

UNIT 18  

What are 

you doing? 

 

Chủ đề các hoạt 

động 

1. Hỏi bạn đang 

ở đâu và làm gì 

2. Hỏi ai đó 

đang ở đâu và 

làm gì 

1. Phát âm 

chữ ‘’ea''  

2. Phát âm 

chữ ‘’aw'' 

1. Hỏi bạn đang ở đâu 

và làm gì 

2. Hỏi ai đó đang ở đâu 

và làm gì 

3. Cách phát âm “ea – 

reading” và  “aw – 

drawing” 
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UNIT 19  

They're in 

the park.  

 

1. Chủ đề các 

hoạt động ngoài 

trời 

2. Chủ đề các 

tính từ miêu tả 

thời tiết 

1. Hỏi hoạt 

động ai đó 

đang làm và 

làm ở đâu 

2. Hỏi về thời 

tiết tại địa điểm 

nào đó 

1. Phát âm 

chữ ‘’ ai'' 

2. Phát âm 

chữ “a_e'' 

1. Hỏi hoạt động ai đó 

đang làm và làm ở đâu 

2. Hỏi về thời tiết tại địa 

điểm nào đó 

3. Cách phát âm “ai - 

rainy” và  “a_e -skate” 

 

UNIT 20  

Where's Sa 

Pa? 

 

1. Chủ đề các 

địa điểm 

2. Chủ đề địa 

điểm khoảng 

cách 

1. Cách hỏi vị 

trí một địa điểm 

2. Cách hỏi 

khoảng cách 

các địa điểm 

1. Phát âm 

chữ “ar” 

2. Phát âm 

chữ “or'' 

1. Cách hỏi vị trí một 

địa điểm 

2. Cách hỏi khoảng 

cách các địa điểm 

3. Cách phát âm “ar- 

far” và  “or - north” 

 

REVIEW 4 

Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức ngữ 

pháp đã học. 

Tổng hợp 

cách phát 

âm các âm 

đã học 

Luyện tập và game 

 

 


